
bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông (tiết 2)

                             (tuần 24 từ ngày 22/02 đến 26/02/2021)


D. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
Nêu những nguyên nhân và biện pháp khắc phục tai nạn giao thông?
3. Giới thiệu bài mới.
GV dẫn dắt từ bài cũ sang bài mới.
4. Dạy và học bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1
Học sinh quan sát nhận biết ý nghĩa của các loại biển báo giao thông
· Học sinh quan sát từng loại biển báo giao thông SGK
· GV hướng dẫn đặc điểm của từng loại biển báo: màu sắc, hình dạng,..sau đó khái quát ý nghĩa của từng loại biển báo
Hoạt động 2
Tìm hiểu về các quy tắc đi đường
? Theo em người đi bộ khi tham gia giao thông cần phải đi như thế nào để đảm bảo an toàn?
? Người đi xe đạp cần phải đi như thế nào?
? Trẻ em được sử dụng xe máy không?
? Để đảm bảo an toàn trên đường sắt cần phải thực hiện những điều gì?
Liên hệ thực tế : Nhận xét về bản thân em, học sinh trong trường chúng ta thực hiện luật an toàn giao thông như thế nào?
Hoạt động 3
Thảo luận tình huống giúp rèn luyện kỹ năng đi đường cho học sinh
? Khi đi xe đạp muốn vượt một xe khác thì phải vượt như thế nào?
? Khi đi xe đạp qua chỗ đông người (chợ) thì phải đi như thế nào?
? Khi đi xe đạp từ trong ngõ ra đường lớn?
? Khi em muốn qua đường?
Các nhóm thảo luận
Đại diện nhóm báo cáo
Lớp nhận xét, bổ sung
GV chốt lại đáp án
	2. Nội dung bài học:
a. Tìm hiểu về các loại biển báo giao thông:
+ Biển báo cấm : hình tròn, nền trắng, viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm
+ Biển báo nguy hiểm: hình tam giác đều, nền vàng, viền đỏ, hình vẽ màu đen
+ Biển báo hiệu lệnh: hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng
b. Một số quy định về đi đường:
- Người đi bộ:
+ Đi trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường.
+ Đi đúng phần đường và đi theo tín hiệu giao thông.
- Người đi xe đạp:
+ Cấm lạng lách, đánh võng, buông cả hai tay hoặc đi xe bằng 1 bánh.
+ Không được dàn hàng ngang quá 2 xe.
+ Không được sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác.
+ Không mang vác, chở vật cồng kềnh.
- Đối với trẻ em (đọc thêm SGK)
- Quy định về an toàn đường sắt ( đọc thêm sgk)
=> An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Vì vậy. thực hiện trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người dân.


5. Củng cố - Dặn dò:
· Gv yêu cầu Hs khái quát nội dung toàn bài.
· Học bài, làm các bài tập
· Xem trước nội dung bài 15. Sưu tầm những tấm gương học tốt.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khái niềm "đừng bộ" được hiểu như thế nào là đúng
· A. đường, cầu đường bộ
· B. Hầm dường bộ, bến phà đường bộ
· C. Đường, cầu dường bộ, bến phà đường bộ và các công trình khác
· D. Cả A và B đều đúng
Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là ?
· A. Uống rượu bia khi tham gia giao thông.
· B. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
· C. Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.
· D. Cả A, B, C.
Câu 3: Biển báo cấm có dạng:
· A. hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng
· B. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen
· C. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu vàng
· D. hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng
Câu 4: Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng thuộc loại biển báo nào ?
· A. Biển báo cấm.
· B. Biển báo nguy hiểm.
· C. Biển hiệu lệnh.
· D. Biển chỉ dẫn.
Câu 5: Hình chữ nhật/hình vuông, nền màu xanh lam thuộc loại biển báo nào ?
· A. Biển báo cấm.
· B. Biển báo nguy hiểm.
· C. Biển hiệu lệnh.
· D. Biển chỉ dẫn.
Câu 6: Biển báo nguy hiểm có dạng:
· A. hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen
· B. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen
· C. hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng
· D. hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen
Câu 7: Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3?
· A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
· B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
· C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
· D. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 8: Cần đảm bảo an toàn giao thông ở các loại hệ thống đường nào?
· A. Đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ.
· B. Đường hàng không, đường bộ.
· C. Đường thủy, đường hàng không.
· D. Cả A và B.
Câu 9: Vạch kẻ đường là:
· A. Vạch chỉ phân chia làn đường, vị trí hướng đi, vị trí dừng lại
· B. Vị trí dừng và vị trí trên đường
· C. Vạch chỉ vị trí hướng đi và vị trí đứng
· D. A và B đúng
Câu 10: Theo luật hiện hành, người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ mà không cài quai đúng quy cách bị phạt bao nhiêu tiền?
· A. 100.000đ - 300.000đ.
· B. 100.000đ - 150.000đ.
· C. 100.000đ - 200.000đ.
· D. 100.000đ - 250.000đ.
Câu 11: Khi tắc đường, nhiều người đi xe máy có thói quen đi lên vỉa hè. Theo luật hiện hành, hành vi này bị xử phạt bao nhiêu ?
· A. 30.000đ - 400.000đ.
· B. 50.000đ - 400.000đ.
· C. 60.000đ - 400.000đ.
· D. 70.000đ - 400.000đ.
Câu 12: Theo luật hiện hành, người đang lái xe máy mà sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh sẽ bị phạt bao nhiêu?
· A. 100.000đ - 150.000đ.
· B. 100.000đ - 200.000đ.
· C. 200.000đ - 300.000đ.
· D. 200.000đ - 400.000đ.
ĐÁP ÁN: 1C, 2D, 3B, 4C, 5D, 6A, 7A, 8D, 9A, 10C, 11A, 12B
